
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM
LỚP:

MÔN:

CÐ CĐT 23B

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

0072310186.38963

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
T.KẾT

L1
THI
L2

THI
L1

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.00.00.027/11/2004HuyPhan Thế03072310261

5.95.06.010.023/04/2005AnNguyễn Nhựt03072310922

5.04.05.010.024/04/2005AnhPhan Huỳnh03072310933

1.60.02.08.026/07/2005BìnhLương Khắc03072310944

5.95.06.010.028/09/2005BìnhPhan Thanh03072310955

2.00.03.56.026/07/2005ChươngLê Nguyễn Bảo03072310976

3.73.23.02.03.58.014/12/2005CườngNguyễn03072310987

4.23.73.02.04.59.014/08/2002CườngPhạm Cao03072310998

2.20.04.06.010/06/2005DuyLê Chí03072311009

3.52.04.09.018/10/2004DuyNguyễn Phan Trọng030723110110

2.42.03.02.025/01/2005DuyNguyễn Thái030723110211

5.55.05.010.023/09/2005DượcTrần Hồng030723110312

0.00.10.00.00.01.009/09/2005ĐạtNguyễn Công030723110413

5.24.24.02.05.510.017/05/2005ĐăngBùi Hải030723110514

2.81.03.59.008/10/2005ĐôVũ Sỹ030723110615

6.24.26.02.05.510.020/01/2005ĐứcNguyễn Huỳnh030723110816

8.59.07.510.023/09/2001HàoLưu Nhật030723110917

4.54.04.03.04.09.024/08/2005HậuLê Tần030723111018

1.20.01.08.005/07/2005HiếuNguyễn Phạm Trung030723111119

5.13.06.510.003/11/2005HoàTrần Ngọc030723111220

3.33.82.03.03.59.013/05/2005HuyLê Trần Gia030723111321

6.06.05.010.028/03/2005HuyNguyễn Văn030723111422

0.00.00.00.025/04/2005HuyTrương Thế030723111523

4.04.03.03.04.09.015/09/2005HưngNguyễn Quốc030723111624

0.90.00.09.017/10/2005KhanhNguyễn Bảo030723111725

5.73.76.02.05.07.023/01/2005KhánhLê Duy030723111826

5.84.86.04.05.08.004/08/2005KhoaNguyễn Ngọc Anh030723111927

3.62.04.58.029/12/2005KhoaThái Đăng030723112028

5.24.24.02.05.510.024/06/2005KhôiLê Đăng030723112129

3.52.04.09.001/06/2005KhôiPhan Hoài Anh030723112230

5.05.04.09.019/07/2000KiệtNguyễn Tuấn030723112331

0.10.00.01.002/06/2005LộcNguyễn Hữu030723112532

2.71.72.00.03.53.001/09/2004LộcNguyễn Phú030723112633
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0.02.80.02.03.54.001/02/2005LộcTrương Văn030723112734

0.02.00.00.03.56.005/01/2005LợiNguyễn Đức030723112835

5.04.05.010.017/01/2005LợiTrần Minh030723112936

4.03.52.01.05.010.018/07/2005LựcNguyễn Tấn030723113037

0.00.00.00.00.00.005/10/2005MẫnHuỳnh Công030723113138

3.04.01.03.04.09.007/08/2005MinhNguyễn Khánh030723113239

2.91.04.08.021/10/2005NamĐặng Phương030723113340

0.30.00.03.024/11/2005NamLê Hoàng030723113441

7.28.05.510.004/01/2005NguyênLê Trần Minh030723113742

5.24.05.510.017/06/2005NhựtNguyễn Minh030723113843

2.72.22.01.03.05.003/06/2005PhiTrương Quốc030723113944

3.12.03.09.021/11/2005PhongLa Thanh030723114045

4.24.72.03.05.510.024/10/2003PhúHuỳnh Nhật030723114146

3.33.32.02.03.59.030/10/2005PhúcLê Hoàng030723114247

3.33.32.02.03.59.023/01/2005PhúcLê Hoàng030723114348

5.95.06.010.011/07/2005PhúcNguyễn Hoàng030723114449

0.03.10.01.04.58.011/02/2004PhươngTrần Đăng030723114550

0.00.00.00.028/08/2005QuangNguyễn Duy030723114751

6.46.06.010.026/02/2005QuangNguyễn Nhật030723114852

6.06.05.010.025/01/2005QuangTrần Việt030723114953

0.00.00.00.024/03/2005QuânHà Minh030723115054

5.36.04.07.024/12/1998QuẩnHuỳnh Văn030723115155

3.83.04.07.008/06/2005QuốcPhan Đình030723115356

2.63.61.03.03.57.015/02/2005QuyếnMai Văn030723115457

3.02.03.08.022/11/2005QuyếtĐinh Văn030723115558

0.03.50.02.04.09.018/12/2005QuýNgô Anh030723115659

3.73.03.58.024/01/2005TâmChâu Minh030723115860

5.23.75.02.04.59.006/10/2005TấnNguyễn Phúc030723115961

2.20.03.58.020/12/2005TháiNguyễn Trịnh Hồng030723116062

3.54.01.02.05.010.019/01/2005TháiTrần Duy030723116163

3.73.03.58.001/08/2005ThạchPhạm Ngọc030723116264

4.43.44.02.04.08.002/06/2004ThếNguyễn Như030723116365

5.95.06.010.005/09/2005ThiệnTrần Quang030723116466

3.54.01.02.05.010.025/12/2005ThịnhBùi Phúc030723116567

5.14.05.59.021/07/2005ThịnhNguyễn Quốc030723116668

8.17.09.010.015/03/2004ThoạiChu Nguyễn Đang030723116769

4.03.52.01.05.010.011/09/2005ThọNguyễn Hữu030723116870

4.53.54.02.04.57.017/08/2004ThuậnNguyễn Minh030723116971

2.51.03.08.012/06/2005TiềnNguyễn Minh030723117072

2.54.01.04.03.56.006/09/2005TínNgô Trọng030723117273
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3.32.03.59.002/03/2005TriếtNguyễn Vũ Minh030723117374

3.52.04.09.004/02/2005TriệuNguyễn Quốc030723117475

3.54.52.04.04.09.007/07/2005TríTrương Quang030723117576

3.02.03.08.022/09/2005TrungNguyễn Tấn030723117677

6.06.05.010.026/04/2005TuấnMai Quốc030723117778

0.10.00.01.029/07/2005TùngLê Xuân030723117879

3.63.13.02.04.05.026/12/2005TúTrần Văn030723117980

3.83.03.59.020/05/2005TướcHoàng Hồ Công030723118081

5.44.45.03.05.09.017/10/2005VĩLai Tông030723118182

4.23.73.02.04.59.013/06/2005VõNgô Ngọc030723118283

HG-
CĐTH19PMB-

VLĐC
5.04.05.010.031/7/2001PhongCao Quang030619115284

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
5.04.05.58.025/02/2004HậuNguyễn Thanh030722102685

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
5.33.35.01.05.08.013/01/2004HuyPhạm Tấn030722103686

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
2.80.05.08.028/09/2004PhátHuỳnh Tấn030722105587

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
5.13.65.02.05.06.011/01/2002PhongNguyễn Trịnh Thanh030722105988

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
5.43.95.02.05.09.006/01/2004SĩPhạm Tấn030722106989

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
5.43.95.02.05.09.018/06/2004TuấnNgô Thanh030722109390

HG-
CÐCĐT22B-

VLĐC
0.02.60.00.05.06.017/07/2004ĐạtTrần Tấn030722112991

HG-
CÐCĐT22B-

VLĐC
2.60.05.06.018/10/2004KiệtTrần Tuấn030722114892

33(35.9%)27(29.3%)24(26.1%)5(5.4%)1(1.1%)2(2.2%)0(0%)92(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 08 tháng 03 năm 2024
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